


[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]                                            UBND- TP.HCM                     		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP NGHỀ
HỌC PHẦN : HÓA HỌC 4
HỌC KỲ 1  NĂM HỌC : 2017 – 2018
Lớp: 16 TCN và TC	Ngày thi:       / 3  /2018	     Thời gian thi: 45 phút

	

HỌ VÀ TEN SV:................................................


LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	


	MÃ SỐ ĐỀ:4181



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài 
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	

Câu 1
(2 đ)
	
Viết công thức cấu tạo của các chất sau:














	a/ axit 3-amino-butanoic



b/ axit 3-aminopropanoic 



c/ etanamin



d/ đimetanamin 








	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	
Câu 2
(2 đ)
	
Nhận biết dung dịch các chất khí sau: 








	
	Thuốc thử
	C2H5OH
	C6H12O6
	CH3NH2

	

	
	
	

	

	
	
	


		
………………………………………………………………………….......      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...


	

Câu 3
(3 đ)
	
Viết các phương trình phản ứng sau







	
a/ CH3NH2 + HCl  

b/ HOOC – CH2 – NH2 + NaOH 

c/ HOOC – CH2 – NH2 + HCl  


d/ nNH2 – [CH2]3 – COOH  

e/ (C6H10O5)n  + nH2O 


g/ C6H12O6 



	

Câu 4
(3 đ)
	Thủy phân 20 kg tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. 
[bookmark: _GoBack]a/Lượng glucozơ thu được là bao nhiêu?
b/ Lên men Lượng glucozơ thu được do. Khối lượng etanol thu được là bao nhiêu?
	
……………………………………………………………………………...      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



                                                                                                                                     Người ra đề:  Nguyễn Thị Huyền Nga




                                            UBND- TP.HCM                     		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP NGHỀ
HỌC PHẦN : HÓA HỌC 2
HỌC KỲ 1  NĂM HỌC : 2016 – 2017
Lớp 16 TCN	Ngày thi:  21/ 03 /2017	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:................................................

SỐ KÍ DANH:.....................................................

LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:2172



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	

Câu 1
(2 điểm)
	
Tính pH của dung dịch HCl có nồng 0,02 M.







	





	

	
Câu 2
(2 điểm)
	 Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch NaOH có pH=13





	
	

	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	
Câu 3
(2 điểm)
	
Hòa tan 22,2 gam Mg(NO3)2 vào 300 ml H2O. Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch thu được.








		
		
	


	

Câu 4
(2 điểm)
	
Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch Na2SO4 0,3M.






	
	

	

Câu 5
(2 điểm)
	
Các ion sau:Ag+, Ba2+, NO3-, Cl-  có cùng tồn tại trong dung dịch không? Tại sao ?






	
	
















                                                                                                                                Người ra đề
                                                                                                                       Nguyễn Thị Huyền Nga

                                            UBND- TP.HCM                     		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP NGHỀ
HỌC PHẦN : HÓA HỌC 2
HỌC KỲ 1  NĂM HỌC : 2016 – 2017
Lớp 16 TCN	Ngày thi:  21/ 03 /2017	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:................................................

SỐ KÍ DANH:.....................................................

LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:2173



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	

Câu 1
(2 điểm)
	
Tính pH của dung dịch KOH có nồng 0,03 M.







	





	

	
Câu 2
(2 điểm)
	 Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch HNO3 có pH= 2





	
	

	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	
Câu 3
(2 điểm)
	
Hòa tan 14,9 gam KCl vào 400 ml H2O. Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch thu được.








		
		
	


	

Câu 4
(2 điểm)
	
Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch MgCl2 0,25M.






	
	

	

Câu 5
(2 điểm)
	
Các ion sau:Na+, Fe2+, OH-, SO42-  có cùng tồn tại trong dung dịch không? Tại sao ?






	
	
















                                                                                                                                Người ra đề
                                                                                                                       Nguyễn Thị Huyền Nga

                                            UBND- TP.HCM                     		          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP NGHỀ
HỌC PHẦN : HÓA HỌC 2
HỌC KỲ 1  NĂM HỌC : 2016 – 2017
Lớp 16 TCN	Ngày thi:  21/ 03 /2017	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:................................................

SỐ KÍ DANH:.....................................................

LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:2174



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	

Câu 1
(2 điểm)
	
Tính pH của dung dịch H2SO4 có nồng 0,02 M.







	





	

	
Câu 2
(2 điểm)
	 Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch NaOH có pH= 11





	
	

	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	
Câu 3
(2 điểm)
	
Hòa tan 13,5 gam CuCl2 vào 200 ml H2O. Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch thu được.








		
		
	


	

Câu 4
(2 điểm)
	
Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch K2SO4 0,35M.






	
	

	

Câu 5
(2 điểm)
	
Các ion sau:Na+, Ba2+, NO3-, SO42-  có cùng tồn tại trong dung dịch không? Tại sao ?






	
	
















                                                                                                                                Người ra đề
                                                                                                                       Nguyễn Thị Huyền Nga
                          UBND- TP.HCM                     		           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP NGHỀ
HỌC PHẦN : HÓA HỌC 2
HỌC KỲ 1  NĂM HỌC : 2016 – 2017
Lớp 16 TCN	Ngày thi:  21/ 03 /2017	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:................................................

SỐ KÍ DANH:.....................................................

LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:2175



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	

Câu 1
(2 điểm)
	
Tính pH của dung dịch NaOH có nồng 0,05 M.







	





	

	
Câu 2
(2 điểm)
	 
Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch HNO3 có pH= 2





	
	

	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài
	
Đáp số

	

Câu 3
(2 điểm)
	

Hòa tan 25,4 gam FeCl2 vào 500 ml H2O. Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch thu được.







		
		









	


	

Câu 4
(2 điểm)
	
Tính nồng độ mol/l các ion trong dung dịch MgSO4 0,45M.






	
	

	

Câu 5
(2 điểm)
	
Các ion sau:Na+, Ca2+, NO3-, CO32-  có cùng tồn tại trong dung dịch không? Tại sao ?






	
	
















                                                                                                                                Người ra đề
                                                                                                                       Nguyễn Thị Huyền Nga
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